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NGHỊ QUYẾT

Quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông,
học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế,

sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15; 
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giáo dục số 123/2025/QH15

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP, Nghị định số 125/2025/NĐ-CP, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 73/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực giáo dục đào tạo của thành phố Hà Nội;

Xét Tờ trình số .../TTr-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội; Báo cáo thẩm tra số .../BC-VHXH ngày ... tháng ... năm 2026 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố; Báo cáo giải trình, tiếp thu số .../BC-UBND ngày ... tháng ... năm 2026 của Ủy ban nhân dân Thành phố; Ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp;
Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành Nghị quyết quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội đối với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không áp dụng đối với các cơ sở giáo dục công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư) sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội thực hiện dịch vụ đối với nội dung giáo dục bắt buộc của chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của thành phố Hà Nội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc xây dựng dự toán kinh phí, giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Điều 2. Giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội (quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo).
Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

2. Nguồn thu học phí theo quy định.
Điều 4. Thời gian thực hiện; quy định khi nhà nước ban hành chế độ, chính sách dẫn đến thay đổi giá dịch vụ giáo dục
1. Áp dụng mức giá quy định tại Điều 2 nêu trên làm cơ sở điều chỉnh giá trị đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước năm học 2026-2027 và thực hiện đặt hàng cung ứng dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước năm học 2027-2028 và giai đoạn tiếp theo.
2. Khi nhà nước ban hành những chế độ, chính sách dẫn đến thay đổi giá dịch vụ giáo dục, giao Ủy ban nhân dân Thành phố cập nhật chi phí liên quan vào giá dịch vụ giáo dục bảo đảm theo đúng cơ cấu chi phí đã được quy định tại Điều 2 nêu trên. Báo cáo kết quả tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố gần nhất.
Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố:
a) Chỉ đạo, tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

b) Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết.

c) Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ sở giáo dục và các đơn vị có liên quan thực hiện công khai, minh bạch trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, tăng cường trách nhiệm giải trình.
d) Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố kết quả thực hiện Nghị quyết theo quy định. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết, báo cáo trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Thành phố, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp tuyên truyền và tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 6. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày      tháng      năm 2026. 
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp thứ tư thông qua ngày ... tháng … năm 2026./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp;

- Cục KTVB&QLXLVPHC -  Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội;

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP;

- Các Ban Đảng Thành ủy;

- Đại biểu HĐND Thành phố;

- Các Ban của HĐND Thành phố;

- Các VP: Thành ủy, ĐĐBQH&HĐND TP; UBND TP;

- Các sở, ban, ngành Thành phố;

- TT HĐND, UBND các xã, phường của TP;

- Trang TTĐT của Đoàn ĐBQH và HĐND TP;
- Trung tâm TT, DL&CNS Thành phố;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

Phùng Thị Hồng Hà


PHỤ LỤC

Giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, 

học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, 

sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số        /2026/NQ-HĐND ngày      /     /2026

của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Nguyên tắc xác định giá
- Phù hợp với phương pháp tính giá và các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước - Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Tính đúng, tính đủ các chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ phát sinh để hoàn thành việc giáo dục cho người học đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành; tích lũy theo quy định của pháp luật, phù hợp với mặt bằng thị trường;

- Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức cung cấp dịch vụ giáo dục và người học;

- Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo được phân biệt theo cấp học, trình độ, lĩnh vực, ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo và hình thức giáo dục, đào tạo;

- Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo được điều chỉnh khi các yếu tố hình thành giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thay đổi.

2. Cơ sở pháp lý xác định giá

- Luật Giá số 16/2023/QH15 do Quốc hội ban hành ngày 19/6/2023;
- Luật Thủ đô số 39/2024/QH15 ngày 28/6/2024; Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 ngày 23/4/2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026) và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2025/NĐ-CP;
- Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá;
- Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/07/2024 của Bộ Tài Chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
- Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo;
- Thông tư số 14/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

- Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

- Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND Thành phố quy định chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội quản lý;
- Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành và các tiêu chuẩn, định mức theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Quy chế chi tiêu nội bộ của các cơ sở giáo dục.

3. Phương pháp xác định giá 

Áp dụng phương pháp chi phí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá và Chương III Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Trong đó:
- Phương pháp chi phí là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ tiếp cận từ chi phí sản xuất, kinh doanh hợp lý, hợp lệ, lợi nhuận (nếu có) hoặc tích luỹ theo quy định của pháp luật (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

- Trong các khoản chi phí tính giá, khoản nào có trong định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có chế độ chính sách của Nhà nước, có giá do Nhà nước quy định, có quy định pháp luật (về thuế, về kế toán, về thống kê và các pháp luật có liên quan), có quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị theo quy định của pháp luật thì tính theo các quy định đó. 
4. Quy trình lập phương án giá dịch vụ giáo dục

Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo không quy định cụ thể về quy trình lập phương án giá. Việc lập phương án giá dịch vụ giáo dục áp dụng trình tự tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10/7/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giá. Cụ thể:

Bước 1: Ngày 25/6/2026, Sở Giáo dục và Đào tạo có các Công văn đề nghị các cơ sở giáo dục công lập lập phương án giá dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội: số 3013/SGDĐT-KHTC gửi các trường trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở (không bao gồm các trường chất lượng cao); số 3014/SGDĐT-KHTC gửi Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Bước 2: Tổ chức tập huấn trực tuyến cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố về lập phương án giá.

Bước 3: Tổng hợp báo cáo phương án giá của 2.305 cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố.

Bước 4: Rà soát số liệu báo cáo, phân loại mức giá dịch vụ giáo dục theo quy mô học sinh và xác định giá dịch vụ giáo dục theo từng nhóm quy mô học sinh.

- Khoản 3 Điều 16 Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24/3/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh định cụ thể số lượng học sinh trong mỗi lớp học theo hướng giảm sĩ số học sinh trong lớp phù hợp với từng địa phương và khả năng đáp ứng về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất của nhà trường; bảo đảm mỗi lớp học không quá 35 học sinh đối với cấp tiểu học; không quá 45 học sinh đối với cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông".
- Thông tư số 14/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học quy định:

"+ Trường mầm non có quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và tối đa 30 nhóm, lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, xã có quy mô dân số dưới 5000 người và các trường dân lập, tư thục có quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp; trường tại khu vực hải đảo có quy mô tối thiểu 03 nhóm, lớp

+ Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp. Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp;

+ Trường trung học cơ sở có quy mô tối thiểu 08 lớp và tối đa 45 lớp;

+ Trường trung học phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 50 lớp. Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, quy mô số lớp căn cứ số lượng đối tượng tuyển sinh theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành".
- Căn cứ số liệu thông kê quy mô học sinh năm học 2025-2026 các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội, mức độ phổ biến của quy mô học sinh theo từng cấp học như sau:
	Tổng hợp theo số trẻ cấp Mầm non

	Nhóm quy mô (trẻ)
	Số trường
	Tỷ lệ %
	Tổng trẻ
	Tỷ trọng trẻ %

	Dưới 200
	59
	7,2%
	8.669
	2,7%

	200 - 399
	377
	46,1%
	116.758
	35,7%

	400 - 599
	294
	35,9%
	140.688
	43,0%

	600 - 799
	75
	9,2%
	49.649
	15,2%

	Từ 800 trở lên
	13
	1,6%
	11.160
	3,4%

	Tổng cộng
	818
	100,0%
	326.924
	100,0%

	Tổng hợp theo số học sinh cấp Tiểu học

	Nhóm quy mô học sinh
	Số trường
	Tỷ lệ %
	Tổng học sinh
	Tỷ trọng học sinh %

	Dưới 300
	21
	2,8%
	3.946
	0,6%

	300 - 599
	165
	22,4%
	79.031
	11,3%

	600 - 899
	232
	31,4%
	173.254
	24,9%

	900 - 1.199
	151
	20,5%
	155.098
	22,3%

	1.200 - 1.499
	74
	10,0%
	97.838
	14,0%

	Từ 1.500 trở lên
	95
	12,9%
	187.421
	26,9%

	Tổng cộng
	738
	100,0%
	696.588
	100,0%


	Tổng hợp theo số học sinh cấp Trung học cơ sở

	Nhóm quy mô học sinh
	Số trường
	Tỷ lệ %
	Tổng học sinh
	Tỷ trọng học sinh %

	Dưới 300
	18
	2,9%
	3.350
	0,5%

	300 - 599
	166
	26,6%
	78.339
	12,8%

	600 - 899
	167
	26,7%
	125.969
	20,7%

	900 - 1.199
	109
	17,4%
	112.704
	18,5%

	1.200 - 1.499
	68
	10,9%
	91.301
	15,0%

	Từ 1.500 trở lên
	97
	15,5%
	198.007
	32,5%

	Tổng cộng
	625
	100,0%
	609.670
	100,0%


	Tổng hợp theo số học sinh cấp Trung học phổ thông

	Nhóm quy mô học sinh
	Số trường
	Tỷ lệ %
	Tổng học sinh
	Tỷ trọng học sinh %

	Dưới 1.000
	4
	3,2%
	2.297
	1,0%

	1.000 - 1.499
	15
	12,1%
	20.338
	8,9%

	1.500 - 1.999
	46
	37,1%
	81.030
	35,5%

	2.000 - 2.499
	58
	46,8%
	122.091
	53,5%

	Từ 2.500 trở lên
	1
	0,8%
	2.621
	1,1%

	Tổng cộng
	124
	100,0%
	228.377
	100,0%


Bước 5: Xác định giá dịch vụ giáo dục đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội.

Áp dụng phương pháp trung bình tiên tiến dựa trên phương án giá đã phân loại theo quy mô của các cơ sở giáo dục công lập.

II. NỘI DUNG CỦA GIÁ DỊCH VỤ GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO
1. Các nội dung chi tiết về việc tính toán giá hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ quy định tại Điều 10 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo, giá dịch vụ giáo dục, đào tạo xác định theo công thức sau:

	Giá dịch vụ giáo dục, đào tạo
	=
	Chi phí tiền lương
	+
	Chi phí vật tư
	+
	Chi phí quản lý
	+
	Chi phí khấu hao/hao mòn tài sản cố định
	+
	Chi phí khác
	+
	Tích lũy (nếu có) hoặc lợi nhuận (nếu có)


Trong đó:

1.1. Chi phí tiền lương: gồm các khoản tiền phải trả cho giáo viên, cán bộ quản lý và người lao động trực tiếp tham gia thực hiện dịch vụ giáo dục, đào tạo gồm tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các chi phí khác phải chi trả theo quy định của pháp luật hiện hành.

	Chi phí 
tiền lương
	=
	Định mức 
lao động
	x
	Đơn giá tiền lương hoặc
chi phí tiền công (đồng/giờ)


- Định mức lao động: Theo định mức kinh tế - kỹ thuật do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

- Đơn giá tiền lương

+ Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành về tiền lương; chi phí tiền công hoặc các quy định về vị trí, chế độ việc làm của người lao động là chi phí phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Căn cứ điều kiện và yêu cầu thực tế, chi phí tiền lương được xác định trên cơ sở quỹ tiền lương của cơ sở giáo dục đảm bảo hoạt động hiệu quả của đơn vị và phải được quy định chi tiết trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

+ Xác định Chi phí tiền lương năm học 2026-2027 trong giá dịch vụ giáo dục gồm: (1) Chi lương và các khoản phụ cấp theo quy định + (2) Chi tiền thưởng + (3) Chi thu nhập tăng thêm. Trong đó, tính toán cụ thể trên cơ sở những quy định sau:
(i) Mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 161/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thời gian: từ 01/9/2026 đến hết ngày 31/8/2027 (12 tháng). 

Về mức cụ thể:  2.530.000 đồng/tháng.


(ii) Phụ cấp ưu đãi theo quy định tại Nghị định 182/2026/NĐ-CP ngày 22/5/2026 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục và nhân sự hỗ trợ giáo dục công tác trong các cơ sở giáo dục công lập. Từ 01/01/2026 tính theo mức mới; tiền lương, phụ cấp từ 01/7/2026 tính theo mức lương cơ sở mới. Thời gian từ 01/9/2026 đến hết 31/8/2027 (12 tháng).

Về mức theo từng cấp học (bao gồm cả nhân sự hỗ trợ giáo dục).

(iii) Chi tiền thưởng: từ quỹ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 73/2024/NĐ-CP và Nghị định số 161/2026/NĐ-CP: Thời gian từ 01/9/2026 đến hết 31/8/2027 (12 tháng). 

Về mức cụ thể: được xác định bằng 10% tổng quỹ tiền lương (không bao gồm phụ cấp) theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc và cấp bậc quân hàm của các đối tượng trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

(iv) Chi thu nhập tăng thêm: từ nguồn chi thu nhập tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết số 81/2025/NQ-HĐND và điểm e khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số: 02/2026/QH16. Thời gian từ 01/9/2026 đến hết 31/8/2027 (12 tháng).

Về mức cụ thể: được xác định bằng 0,8 lần quỹ tiền cơ bản (không bao gồm phụ cấp.

1.2. Chi phí vật tư: là chi phí phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, thực hành, thực nhiệm và nghiên cứu khoa học; hoạt động cung cấp dịch vụ, gồm: Chi phí văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, điện, nước, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và các chi phí khác được xác định trên cơ sở mức tiêu hao vật tư và đơn giá vật tư. Cụ thể:

- Mức tiêu hao vật tư: Theo định mức kinh tế - kỹ thuật do UBND thành phố Hà Nội ban hành.

- Đơn giá vật tư được xác định như sau: Đơn giá vật tư dùng để tính giá dịch vụ giáo dục là giá bao gồm thuế giá trị gia tăng, được xác định phù hợp với tiêu chuẩn, chủng loại và chất lượng vật tư sử dụng.
1.3. Chi phí quản lý: là chi phí phục vụ các phòng, ban của bộ phận quản lý trong cơ sở giáo dục, bao gồm:

- Chi phí tuyển sinh;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý; các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế... (không đủ tiêu chuẩn ghi nhận tài sản cố định) được tính theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí quản lý; tiền thuê tài sản cố định; chi phí trả cho nhà thầu (nếu có);

- Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung, ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác. 
1.4. Chi phí hao mòn tài sản cố định 

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22/5/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, đề xuất giá dịch vụ đặt hàng không bao gồm chi phí khấu hao (chi phí khấu hao cơ sở vật chất, hao mòn thiết bị dùng chung, hao mòn thiết bị tối thiểu). 

1.5. Tích lũy

Khoản 7 Điều 10 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo quy định tính tích lũy trong cơ cấu giá dịch vụ giáo dục, đào tạo. Tuy nhiên, không quy định cụ thể phương pháp xác định. 
Do đó áp dụng quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01/7/2024 của Bộ Tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá để xác định mức tích lũy như sau: Mức tích lũy sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp xác định không vượt mức trích lập hai (02) quỹ phúc lợi và khen thưởng theo quy định pháp luật.

1.6. Chi phí khác 

Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 10 Thông tư số 14/2024/TT-BGDĐT ngày 31/10/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo quy định tính tích lũy trong cơ cấu giá dịch vụ giáo dục, đào tạo: Chi phí khác bao gồm các loại thuế khác theo quy định, tiền thuê đất và các khoản phí, lệ phí khác. 

Vì vậy, xác định giá dịch vụ giáo dục kết cấu chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tỷ lệ 2% của thu nhập chịu thuế theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 12 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP ngày 15/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Nội dung giá dịch vụ đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, học sinh trung học phổ thông chuyên tiệm cận quốc tế, sử dụng ngân sách nhà nước của thành phố Hà Nội (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)
